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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  30/05/2015 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 142121071 Phạm Văn Linh ENG 102 B K15TPM 8 8 6 7 5.4 6 5.7 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

2 142121099 Đặng Tiến Thanh ENG 102 B K14TPM1 8 9 7 8 5.6 5 5.3 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

3 152232960 Nguyễn Minh Hoàng ENG 102 B K16KTR1 8 8 6 7 5 6 5.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

4 152232986 Nguyễn Đình Trực ENG 102 B K16KTR4 7 8 6 6 6.2 4 5.1 5.8 Năm Phẩy Tám 0

5 152233062 Hồ Quốc Bảo ENG 102 B K15KTR3 5 6 5.5 6 0 0 0 0.0 Không 0

6 152353470 Lê Minh Quân ENG 102 B K15QTC2 6 7 6 6 5.2 3 4.1 5.1 Năm Phẩy Một 0

7 161215173 Trần Văn Tài ENG 102 B K16XCD1 9 8 7 7 5.2 2 3.6 0.0 Không 0

8 162147281 Văn Công Vƣơng ENG 102 B K16TTT 8 7 5.5 7 5 4 4.5 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

9 162227086 Hoàng Như Ngọc ENG 102 B K16XDC2 7 7 6 7 4.8 2 3.4 0.0 Không 0

10 162233576 Lộ Thanh Tâm ENG 102 B K16KTR3 7 7 5.5 6 5 4 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

11 162524430 Trần Hoàng Tuấn ENG 102 B K16QNH2 4 5 5 5 5.2 4.5 4.8 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

12 162526842 Nguyễn Thị Linh Anh ENG 102 B K16QNH1 9 9.5 7.5 9 5 4 4.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0
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1 9 75%

2 3 25%

12 100%
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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